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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      


BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, UBND CÁC TỈNH 
VÀ GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN
Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung góp ý
	Hướng tiếp thu

	Khối các Sở Giáo dục và Đào tạo

	1
	Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn 
	Nhất trí với dự thảo
	

	2
	Sở Giáo dục và Đào tạo Bến tre
	Nhất trí với dự thảo
	

	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ
	- Cần thiết ban hành Nghị định
- Nhất trí với Dự thảo 2
- Bổ sung K1, Đ4 cụm từ “thuộc cơ sở giáo dục theo quy định” thêm cụm từ “sai quy định” tại K6 Đ4
- Chỉnh sửa câu từ tại K2 Đ5, Đa K2 Đ7
- Bổ sung thêm một điểm trong K5 Đ 5: “Thành lập đầy đủ tổ chức thuộc cơ sở giáo dục theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản2 Điều này”
- Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả cho K3 Đ7
- Đề nghị bổ sung hành vi sử dụng giấy tờ giả văn bằng chứng chỉ
	

- Tiếp thu

- Tiếp thu
- Không tiếp thu

- Không tiếp thu
- Không tiếp thu

	4
	Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông
	Nhất trí với dự thảo
	

	5
	Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai
	- Đề nghị bổ sung hành vi giả mạo giấy tờ để thành lập, cho phép thành lập
- Bổ sung sĩ số lớp dạy thêm
- Đề nghị bổ sung hành vi trưng biển quản cáo không đúng
	- Không tiếp thu
- Tiếp thu
- Không tiếp thu (đã có)

	6
	Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp
	Đ25 của dự thảo nên giữ lại K3 K4 Đ16 của Nghị định số 138 về hành vi mua bán văn bằng chứng chỉ giả và làm giả văn bằng chứng chỉ
	Không tiếp thu vì hành vi làm giả đã được tài liệu đã có trong luật

	7
	Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai
	Nhất trí với dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định
	

	8
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh
	- Cơ bản nhất trí với nội dung và bố cục của dự thảo 
- K1, K2 Đ29 và K1, K2 Đ32 còn chung chung, chưa cụ thể về các hành vi vi phạm
- Nên hạ mức phạt tại K1, K2 Đ29 và K1, K2 Đ32 xuống 50% so với các mức đưa ra trong dự thảo.
	- Tiếp thu
- Tiếp thu


- Tiếp thu

	9
	Sở Giáo dục và Đào tạo KonTum
	Thống nhất với nội dung dự thảo
	

	10
	Sở Giáo dục và Đào tạo Long An
	Thống nhất với nội dung và hình thức dự thảo
	

	11
	Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
	- Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo
- Đề nghị bỏ K1 Đ8 vi không đảm bảo cơ sở vật chất thì không được cấp phép
	
- Tiếp thu

	12
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
	- Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo
- Phần căn cứ bổ sung Luật chính quyền địa phương
- K2 Đ6 bổ sung sửa đổi thành “ngoài địa điểm được cấp phép”
- Đ 11 cần cụ thể hóa việc thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS)
- K1 Đ 20 bổ sung từ “chỉ” và “cấp phép”
- K2, K3 Đ 20 bổ sung từ “chỉ” 
	
- Không tiếp thu
- Tiếp thu
- Tiếp thu
- Tiếp thu
- Tiếp thu

	13
	Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái
	- Cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung dự thảo
- Đề nghị sửa đổi Điểm b K2 và Điểm b K3 Điều 6 từ Trung tâm ngoại ngữ thành Trung tâm ngoại ngữ, tin học
- Đề nghị xem xét lại K3 Điều 6 và K3 Điều 7
- Đề nghị làm rõ hành vi không thực hiện chế độ thông tin báo cáo tại K8 Đ7
- Tên Điều 10 đề nghị sửa lại: Vi phạm quy định kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
- Lỗi đánh máy tại Điều 20, 39
- Tăng mức phạt tại Đb K1 Điều 40
	
- Không tiếp thu

- Xin ý kiến BST

- Tiếp thu chỉnh sửa

- Tiếp thu, chỉnh sửa
- Tiếp thu, chỉnh sửa

	14
	Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận
	Nhất trí với dự thảo Nghị định
	

	15
	Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
	- Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả
- Bổ sung mức phạt xếp học sinh vào lơp dạy thêm
- Bổ sung hành vi coi thi, vi phạm quy chế thi, lao động, tài chính kế toán
	- Tiếp thu
- Không tiếp thu
- Không tiếp thu

	16
	Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La
	Nhất trí với dự thảo Nghị định
	

	17
	Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
	Nhất trí với dự thảo Nghị định
	

	18
	Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định
	- Bổ sung Trung tâm giáo dục kỹ năng sống
- Phạt về dạy thêm
- Phạt vi phạm số lượng học sinh trên lớp
	- Tiếp thu
- Không tiếp thu
- Không tiếp thu

	19
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang
	Nhất trí với dự thảo Nghị định
	

	20
	Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
	- Bổ sung Trung tâm giáo dục kỹ năng sống, tổ chức dịch vụ giáo dục khác
- Cân nhắc mức phạt bổ sung

	- Tiếp thu
- Tiếp thu


	21
	Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
	Nhất trí với dự thảo Nghị định
	

	22
	Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
	- Bổ sung hình thức xử phạt cảnh cáo
- Đề nghị xử phạt người tham gia dạy thêm
	- Tiếp thu
- Không tiếp thu

	23
	Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận
	Nhất trí với dự thảo Nghị định
	

	24
	Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng
	- Điều chỉnh mức phạt, hình thức xử phạt
- Sửa câu từ
	- Tiếp thu
- Tiếp thu

	25
	Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
	Nhất trí với dự thảo Nghị định
	

	26
	Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu
	- Bổ sung hành vi về ban hành kế hoạch
- Tổ chức dạy thêm khi chưa có đơn của người học
	- Không tiếp thu
- Không tiếp thu

	27
	Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng
	Nhất trí với dự thảo Nghị định
	

	28
	Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ
	- Làm rõ khái niệm cơ sở giáo dục thường xuyên
- Bổ sung đối tượng, hành vi vi phạm
	- Không tiếp thu
- Tiếp thu

	29
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên
	- Bổ sung hành vi 
- Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung
	- Tiếp thu
- Tiếp thu


	30
	Sở Giáo dục và Đào tạo Tp HCM
	- Bổ sung hành vi 
	- Tiếp thu

	Ủy ban nhân dân các tỉnh

	1
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	- Bổ sung hành vi tuyển sai đối tượng ở tiểu học, mầm non, trung học cơ sở tại Đ13
- Tăng mức phạt tại K1, 2 Đ17
	- Không tiếp thu

- Tiếp thu

	2
	UBND tỉnh Bến Tre
	Nhất trí với dự thảo Nghị định
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